
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
P205A, Tầng 2 Nhà 6 tầng tại Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG BẢO VIỆT

0109172504

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 
- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830(Chính)

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

13. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

14. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Không bao gồm sửa chữa súng thể thao)

3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
BẢO VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO VIET LABOUR EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAO VIET

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433565666
Email: xkldbaoviet9@gmail.com xkldbaoviet.vn 

Fax:
Website:
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40.005.500.000 VNĐ

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

19. Sửa chữa thiết bị khác 3319

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Thu gom rác thải không độc hại 3811

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm đấu giá hàng hóa)

4610

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ uống 4633

29. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

30. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

31. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

34. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

35. Chuyển phát
Chi tiết:  Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh,  
Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

5320

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Đào tạo trung cấp 8532

39. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

40. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ hàng hóa bị cấm 
kinh doanh theo quy định pháp luật)

8299

42. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

7911

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 4.000.550

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MẠC 
TRƯỜNG THỌ

Thôn Quỳnh Khê 
2, Xã Kim Xuyên, 
Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.011 800.110.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.011 800.110.000 2,000

0300780061
02

2 MẠC TRÀ MY Số 18 Ngách 98, 
Ngõ Quan Thổ 3, 
Phường Hàng 
Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.011 800.110.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.011 800.110.000 2,000

013678754

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 MẠC THỊ 
LÀNH

Số 16 Ngõ 46, 
Phố Hào Nam, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.840.5
28

38.405.280.000 96,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.840.5
28

38.405.280.000 96,000

013175299

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013175299
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 Ngõ 46, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16 Ngõ 46, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MẠC THỊ LÀNH Nữ

12/09/1980 Kinh Việt Nam

02/04/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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